PHỤ LỤC
LỊCH KIỂM TRA
Về việc kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 5904 /KH-BCĐ  ngày 21 tháng 11  năm 2018 của
 BCĐ Y tế trường học Quận 7)
	Thời gian: Buổi sáng (07 giờ 30 phút)

	Ngày kiểm tra
	Đơn vị được kiểm tra

	ĐOÀN 1

	02/01 (Thứ tư)
	TMN Nam Long (CS1,2,3)

	03/01 (Thứ năm)
	TMN Gấu Trúc

	
	TMN ABC

	04/01 (Thứ sáu)
	TMN Ngôi Nhà Mơ Ước (CS2)

	
	LMG Thiên Thần

	08/01 (Thứ ba)
	TMN Tân Kiểng 

	
	TMN Sao Mai

	
	Nhóm trẻ Họa Mi

	09/01 (Thứ tư)
	TMN Bách việt

	
	LMG Phương Thảo

	
	LMG Bé Yêu

	10/01 (Thứ năm)
	TMN Mặt Trời Bé Con (CS1)

	
	TMN Vùng Đất Trẻ Thơ

	11/01 (Thứ sáu)
	TMN Phú Thuận

	
	TMG Tân Phú

	
	Nhóm trẻ Búp Sen Hồng

	15/01 (Thứ ba)
	LMG Xuân Lan

	
	LMG Cánh Sen Hồng

	
	TMN Hoa Thủy Tiên

	16/01 (Thứ tư)
	TMN Ngôi Nhà Mơ Ước (CS1,3)

	
	TMN Chim Cánh Cụt

	17/01 (Thứ năm)
	TMN Mai Vàng

	
	THPT Lê Thánh Tôn

	18/01 (Thứ sáu)
	TMN CaNaDa - Việt Nam

	
	TH-THCS-THPT CaNaDa - Việt Nam

	22/01 (Thứ ba)
	TH Lê Quý Đôn

	
	TMN Bước Vui

	23/01 (Thứ tư)
	TMN KCX Tân Thuận

	
	TMN Sen Hồng

	24/01 (Thứ năm)
	THCS Nguyễn Thị Thập

	
	TMN Tân Phong

	25/01 (Thứ sáu)
	TMN Bình Thuận

	
	LMG Hoa Anh Đào

	
	TMN Thế Giới Xanh

	26/02 (Thứ ba)
	LMG Đức Tâm

	
	LMG vườn Cổ Tích

	
	LMG TiTi

	28/02 (Thứ năm)
	LMG Mỹ Đức

	
	TMN Mèo Con

	
	TMN Ngôi Sao Việt

	01/3 (Thứ sáu)
	LMG TinTin

	
	TH Lương Thế Vinh

	05/3 (Thứ ba)
	LMG Dâu Tây

	
	LMG Bông Sen

	
	TH Tân Quy

	06/3 (Thứ tư)
	TMN Ước Mơ

	
	TH Đinh Bộ Lĩnh

	07/3 (Thứ năm)
	TMN Dâu Tây Đỏ

	
	THCS Trần Quốc Tuấn

	12/3 (Thứ ba)
	Trường Khai Sáng

	
	TMN Hoàng Anh

	13/3 (Thứ tư)
	TMN Ban Mai (CS1)

	
	THCS Nguyễn Hiền

	14/3 (Thứ năm)
	TMN Chú Ong Nhỏ

	
	TMN Tuổi Thơ Kỳ Diệu

	
	LMG Thế Giới Trẻ Thơ

	15/3 (Thứ sáu)
	TMN Thành Phố Tuổi Thơ

	
	TMN Ánh Bình Minh

	19/3 (Thứ ba)
	TMN Tân Hưng

	
	THPT Tân Phong

	20/3 (Thứ tư)
	TMN Con Mèo Vàng

	
	LMG Những Đứa Trẻ Vui Vẻ

	
	THCS Hoàng Quốc Việt

	21/3 (Thứ năm)
	Nhóm trẻ Dâu Tằm

	
	TH Phan Huy Thực

	22/3 (Thứ sáu)
	TH Kim Đồng

	
	THCS-THPT Đức Trí

	26/3 (Thứ ba)
	LMG Đô Rê Mon

	
	LMG Sóc Nhí

	
	Trung tâm GDTX- GDNN

	27/3 (Thứ tư)
	TH Nguyễn Văn Hưởng

	
	TMN Ban Mai (CS2)

	28/3(Thứ năm)
	TMN Mặt Trời Bé Con (CS2)

	
	THCS Huỳnh Tấn Phát

	29/3 (Thứ sáu)
	TH Trần Quốc Toản

	
	TH Tân Thuận

	ĐOÀN 2

	02/01 (Thứ tư)
	TMN Thế Giới Tuổi Thơ

	
	TMN Khôi Nguyên

	03/01 (Thứ năm)
	TMG Tắc Rỗi

	
	TMN 19/5

	
	TMN Thiên Thần Nhỏ

	04/01 (Thứ sáu)
	TMN Tuổi Ngọc

	
	TMN Ngôi Sao Nhỏ

	08/01 (Thứ ba)
	TMN Hoa Sữa

	
	TMN Chú  Voi Con

	09/01 (Thứ tư)
	TMN Hoa Sen

	
	Nhóm trẻ Nhà Của Bé

	
	TMN Hoa Phượng Đỏ

	10/01 (Thứ năm)
	TMN Sơn Ca (CS1,2,3)

	
	TMN Hồng Lan

	11/01 (Thứ sáu)
	TMN Tân Mỹ

	
	LMG Chim Sâu

	15/01 (Thứ ba)
	LMG Gia Bảo 

	
	[bookmark: _GoBack]TMN Hoa Tigon

	
	LMG Thỏ Trắng

	16/01 (Thứ tư)
	LMG Phú Xuân

	
	Nhóm trẻ Thỏ Ngọc

	
	TMN Bé Ngoan

	17/01 (Thứ năm
	TMN Phú Mỹ

	
	TMN Nụ Cười

	18/01 (Thứ sáu)
	TMN Hoa Hồng

	
	TMN Ngôi Nhà Trẻ Thơ

	22/01 (Thứ ba)
	TMN Bầu Trời Xanh

	23/01 (Thứ tư)
	TMN Thiên Thần Kỷ Nguyên

	
	LMG Hạnh Phúc

	24/01 (Thứ năm)
	TMG Hướng Dương

	
	TMG Bình Minh

	25/01 (Thứ sáu)
	TMN Bông Hoa Nhỏ

	
	LMG Chú Vẹt Xanh

	26/02 (Thứ ba)
	MN-TH-THCS-THPT Việt Úc (cs1)

	28/02 (Thứ năm)
	TH Nguyễn Thị Đinh

	
	Nhóm trẻ Hoa Mặt Trời

	01/3 (Thứ sáu)
	TH Phú Mỹ

	
	TMG Măng Non

	05/3 (Thứ ba)
	TMN Minh Phú

	
	LMG Vàng Anh

	
	TH Lê Anh Xuân

	06/3 (Thứ tư)
	TH Phạm Hữu Lầu

	
	THCS Phạm Hữu Lầu

	07/3 (Thứ năm)
	LMG Diễm Phúc

	
	LMG Chim Non

	
	TMN Nhật Minh

	12/3 (Thứ ba)
	TMN Mỹ Phước

	
	TMN Chuyện Nhỏ

	
	TMN Vòng Tròn Nụ Cười Hạnh Phúc

	13/3 (Thứ tư)
	LMG Nắng Mai

	
	TMN Tân Quy (CS1,3)

	14/3 (Thứ năm)
	TMN Ngôi Sao Tuổi Thơ

	
	TH Võ Thị Sáu

	15/3 (Thứ sáu)
	THCS-THPT Đinh Thiện Lý

	19/3 (Thứ ba)
	TMN OZORA Nhật Bản

	
	TH Lê Văn Tám

	20/3 (Thứ tư)
	THPT Nam Sài Gòn

	
	TMN Nam Sài Gòn

	21/3 (Thứ năm)
	TMN Tuệ Đức

	
	THPT Ngô Quyền

	22/3 (Thứ sáu)
	TH-THCS-THPT Sao Việt

	
	TMG Ngôi Sao Sáng

	26/3 (Thứ ba)
	TMN Hoàng Gia

	
	MN-TH-THCS-THPT Việt Úc (cs2)

	27/3 (Thứ tư)
	TH Đặng Thùy Trâm

	
	TMN Sương Mai

	
	LMG Tương Lai

	28/3(Thứ năm
	TMN MaiKa

	
	TMN Học Viện Thiên Thần

	29/3 (Thứ sáu)
	THCS Nguyễn Hữu Thọ

	
	TH Phù Đổng



